Mẫu II.3. Kế hoạch thu nhập, chi phí, kết quả tài chính của Ngân hàng Phát triển

	NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
-------
	


KẾ HOẠCH THU NHẬP, CHI PHÍ, KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM ......
ĐVT: triệu đồng, %

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm trước
	Năm kế hoạch

	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
	Kế hoạch
	% Kế hoạch năm/ Kế hoạch năm trước
	% Kế hoạch năm/thực hiện năm trước

	I
	Thu nhập
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu lãi cho vay
	
	
	
	
	
	

	2
	Thu lãi tiền gửi
	
	
	
	
	
	

	3
	Thu phí quản lý cho vay lại vốn ODA
	
	
	
	
	
	

	4
	Thu từ cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý
	
	
	
	
	
	

	5
	Thu nhập khác
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi phí
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi cho hoạt động nghiệp vụ
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi trích lập dự phòng
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi cho người lao động và người quản lý, thành viên Ban kiểm soát
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi quản lý và công vụ
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi về tài sản
	
	
	
	
	
	

	6
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	

	III
	Kết quả tài chính
	
	
	
	
	
	


	
NGƯỜI LẬP BIỂU
	
NGƯỜI KIỂM SOÁT
	Ngày ........tháng........năm......
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên, đóng dấu)



